
DOV Wiki Phụ Tùng DOV Wiki Phụ Tùng — EPC Catalogue

(c) 2026 Wiki Phu Tung — data from
https://panel.dov.vn Trang 1/3 https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-clutch-cb650f-2017--EPCNN1DOV0000068

EPC · BỘ PHỤ TÙNG E-6 CLUTCH CB650F
(2017)

Mã EPC EPCNN1DOV0000068
Thương hiệu HONDA
Dòng xe CB650F
Năm SX 2017
Loại hệ thống ENGINE
Danh mục CATALOGUE CB650F

(2017)
Số phụ tùng 20 chi tiết
Tổng giá trị 12,615,585đ

Quét xem sơ đồ online

SƠ ĐỒ EPC — CATALOGUE PHỤ TÙNG

BỘ PHỤ TÙNG E-6 CLUTCH
CB650F (2017)
Sơ đồ EPC · CATALOGUE CB650F (2017) · Dùng cho HONDA
CB650F (2017)

Sơ đồ online:
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-clutch-cb650f-2017
--EPCNN1DOV0000068 — mở link hoặc quét QR bên phải
để xem sơ đồ tương tác, click từng phụ tùng để có giá +
tồn kho.

Thống kê nhanh

Tổng số phụ
tùng: 20 chi tiết

Có giá tham
khảo: 20/20

Tổng giá trị:
12,615,585đ

* Số lượng và giá tham khảo tại thời điểm cập nhật (06/08/2026). Giá
có thể thay đổi — vui lòng liên hệ để có giá thực tế.

Danh sách phụ tùng chi tiết (20 phụ tùng)

Các phụ tùng đơn lẻ thuộc sơ đồ EPC BỘ PHỤ TÙNG E-6 CLUTCH CB650F (2017):

# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

1 Bánh răng dẫn động bơm dầu 15131-MJE-D01
HONDA CB 650

15131MJED01 1 330,234đ

2 Nồi ly hợp 22100-MJE-D00 HONDA CB 22100MJED00 1 7,009,714đ

3 Bạc lót ly hợp thứ cấp 22116-MJE-D00 HONDA
CB 650

22116MJED00 1 328,607đ

4 Nồi ly hợp trung tâm 22120-MJE-D00 HONDA
CB

22120MJED00 1 1,221,699đ

5 Lò xo ly hợp 22125-ML7-000 HONDA CB 500,
REBEL 300, REBEL 500

22125ML7000 1 56,218đ

6 Đĩa ma sát ly hợp 22201-MAE-000 HONDA CB 22201MAE000 1 749,938đ

7 Đĩa ma sát ly hợp 22201-MFJ-D00 HONDA CB 22201MFJD00 1 749,938đ

8 Đĩa B ma sát ly hợp 22202-MAE-000 HONDA
CB750

22202MAE000 1 439,227đ

9 ÐĨA SẮT LY HỢP 22321-ML7-000 HONDA CB 22321ML7000 1 68,326đ

10 Tấm đĩa ép ly hợp 22350-MCJ-000 HONDA CB 22350MCJ000 1 548,221đ
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# Tên phụ tùng Mã SKU SL Giá lẻ

11 Lò xo ly hợp 22401-MJE-D00 HONDA CB 22401MJED00 1 115,983đ

12 Lò xo 22402-MAS-E00 HONDA CB 22402MASE00 1 250,192đ

13 Chốt đĩa ly hợp 22847-MJE-D00 HONDA CB 650 22847MJED00 1 162,377đ

14 Bu lông 6x28 90024-MAS-000 HONDA CB 90024MAS000 1 31,208đ

15 Đai ốc 22mm 90231-MJE-D00 HONDA CB 500,
REBEL 500

90231MJED00 1 59,649đ

16 Vòng đệm 22mm 90432-MM5-000 HONDA CB
500, REBEL 500

90432MM5000 1 49,471đ

17 Vòng đệm 22x39x2 90451-KG4-000 HONDA
GOLDWING

90451KG4000 1 35,979đ

18 Vòng đệm 60x25x2 90459-MM4-000 HONDA
CB 650

90459MM4000 1 53,968đ

19 Vòng bi 16003 91009-MAS-003 HONDA CB 91009MAS003 1 211,480đ

20 Vòng bi 35X41X23.8 91102-MEE-003 HONDA
CB 650

91102MEE003 1 143,156đ

* Danh sách được tạo tự động từ hệ thống DOV Panel — hiển thị tối đa 200 phụ tùng đầu tiên.

Tìm kiếm liên quan

Tất cả phụ tùng HONDA · Phụ tùng CB650F · Tất cả sơ đồ EPC

Hướng dẫn tra cứu

Cách sử dụng sơ đồ EPC:

1. Xác định vị trí phụ tùng cần thay trên xe.

2. Đối chiếu với ảnh sơ đồ EPC ở trên — mỗi phụ tùng có số thứ tự (STT).

3. Tra STT trong bảng bên trên để lấy Mã SKU chính xác.

4. Cung cấp mã SKU cho cửa hàng hoặc tra cứu online tại
https://wiki.dov.vn/epc/bo-phu-tung-e-6-clutch-cb650f-2017--EPCNN1DOV0000068 để biết giá và
nơi bán.
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